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1 10125019 Đào Thị Mỹ Chi v DH10BQ

2 12145032 Tô Nhựt Thanh 6 DH12BVA

3 13117033 Trần Thị Thu Hảo 8 DH13CT

4 13117042 Ngô Đức Hoang 7 DH13CT

5 13117048 Trần Hữu Huân 4 DH13CT

6 13117107 Nguyễn Lê Phong 6 DH13CT

7 13125022 Vũ Thị Hồng ánh 8 DH13BQ

8 13125052 Nguyễn Thành Công 3 DH13BQ

9 13125053 Lưu Thị Kim Cúc 9 DH13BQ
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9 13125053 Lưu Thị Kim Cúc 9 DH13BQ

10 13125632 Nguyễn Thị Thu Uyên 7 DH13DD

11 13125634 Phan Thị Duy Uyên 2 DH13VT

12 13125656 Nguyễn Thị Xuyến 2 DH13BQ

13 13125684 Nguyễn Thị Kim Thương 5 DH13DD

14 13126267 Nguyễn Thị Tam 6 DH13SM

15 13126403 Lương Kim Vy 9 DH13SM

16 13126418 Lê Vương Anh Quốc 3 DH13SHA

17 13127127 Từ Văn Lợi 3 DH13MT

18 13127179 Nguyễn Thị Yến Nhi 7 DH13MT

19 13131493 Huỳnh Tấn Quyền 2 DH13CH

20 13131649 Lê Thị Vân 7 DH13CH

21 13132043 Nguyễn Trọng Nhân 4 DH13SP

22 13132402 Phạm Thị Thu Trinh 7 DH13SP

23 13132440 Hồ Thị Ngọc Vân 6 DH13SP

24 13132446 Lê Quang Vinh 6 DH13SP

25 13145002 Hạ Long An 8 DH13BVA

26 13145018 Mai Quốc Cường 5 DH13BVA

27 13145047 Huỳnh Nguyễn Trườn Giang 8 DH13BVB

28 13145051 Trần Minh Hảo 7 DH13BVA

29 13145093 Dương Thành Lộc 3 DH13BVA

30 13145107 Nguyễn Thị Mỹ 4 DH13BVA

31 13145159 Nguyễn Văn Tâm 8 DH13BVA

32 13145160 Trịnh Minh Tâm 5 DH13BVB

33 13145164 Nguyễn Vũ Thanh 4 DH13BVB



34 13145168 Nguyễn Hữu Thành 9 DH13BVB

35 13145216 Phan Nhật Trường 9 DH13BVA

36 13145229 Nguyễn Văn Tường 4 DH13BVA

37 13149070 Nguyễn Trọng Đạc v DH13QM

38 13149084 Nguyễn Minh Đặng 5 DH13QM

39 13149093 Mã Hoàng Gia 6 DH13QM

40 13149241 Lê Hoài Nam 7 DH13QM

41 13149244 Nguyễn Thành Nam v DH13QM

42 13149254 Phí Vũ Kim Ngân 5 DH13QM

43 13149258 Phan Trọng Nghĩa v DH13QM

44 13149319 Đặng Ngọc Quyền 6 DH13DL

45 13149332 Nguyễn Tuyết Sương 4 DH13QM

46 13149389 Nguyễn Thị Thơm 5 DH13QM

47 13154017 Nguyễn Văn Hậu 4 DH13OT

48 13154039 Nguyễn Văn Nghĩa 5 DH13OT

49 13154044 Nguyễn Thành Phúc 5 DH13OT

50 13154048 Phạm Hữu Quí 5 DH13OT

51 13154049 Nguyễn Văn Sang 1 DH13OT

52 13154053 Hà Chí Thanh 4 DH13OT

53 13154111 Hoàng Ngọc Hoài 4 DH13OT

54 13154166 Trần Văn Sáu 8 DH13OT54 13154166 Trần Văn Sáu 8 DH13OT

55 14115002 Đặng Phúc Anh 7 DH14CB

56 14115052 Đinh Chí Hữu v DH14GN

57 14115070 Đoàn Thị Lựu 7 DH14GN

58 14115124 Nguyễn Thị Thoa 5 DH14CB

59 14115127 Đoàn Thị Thùy 7 DH14GB

60 14115136 Trần Văn Toàn 6 DH14GB

61 14115137 Dương Xuân Tôn 3 DH14CB

62 14115224 Trần Hoài Phương 4 DH14GN

63 14115230 Đặng Hữu Tài 8 DH14CB

64 14115231 Hoàng Đình Tài 7 DH14CB

65 14115249 Phan Thị Thủy 6 DH14GN

66 14115297 Lý Thị Cẩm Duyên 5 DH14GB

67 14115376 Thái Kế Thiện 4 DH14GN

68 14115381 Bùi Tấn Thông v DH14GB

69 14115405 Nguyễn Huỳnh Thy Trúc 4 DH14CB

70 14115409 Nguyễn Hồng Tuấn 3 DH14CB

71 14115416 Trần Thị Uyên 3 DH14CB

72 14115450 Lê Thanh Phong 8 DH14CB

73 14115454 Hồ Hoàng Trung 3 DH14CB

74 14132019 Hứa Thị Hồng Gấm 2 DH14SP

75 14132029 Đoàn Thị Kim Huế 6 DH14SP

76 14132073 Hồ Sỹ Thành 4 DH14SP

77 14132084 Nguyễn Thị Thanh Thủy 7 DH14SP



78 14132111 Nguyễn Thị Yến 4 DH14SP

79 14132118 Nguyễn Quốc Bảo 5 DH14SP

80 14132127 Nguyễn Văn Diệp 8 DH14SP

81 14132137 Tăng Ngọc Tiến Đạt 5 DH14SP

82 14132149 Nguyễn Thị Hoa 5 DH14SP

83 14132158 Nguyễn Thị Hương 5 DH14SP

84 14132193 Trương Trọng Nghĩa 6 DH14SP

85 14132195 Võ Thị Mỹ Ngọc 4 DH14SP

86 14132197 Lê Minh Nhật 5 DH14SP

87 14132200 Huỳnh Văn Nhi 3 DH14SP

88 14132201 Lâm Thảo Nhi 5 DH14SP

89 14132206 Nguyễn Tấn Phát 7 DH14SP

90 14132218 Hồ Thị Thu Thảo 6 DH14SP

91 14132223 Huỳnh Thị Thanh Thắm 4 DH14SP

92 14132241 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 5 DH14SP

93 14132246 Phạm Thị Trang 2 DH14SP

94 14132250 Hà Văn Trung 6 DH14SP

95 14132265 Nguyễn Mạch Trúc Vy 5 DH14SP

96 14132270 Nguyễn Đoàn Thùy Dung 5 DH14SP

97 14149067 Nguyễn Thái Học 8 DH14QM

98 14149090 Võ Thành Long 6 DH14QM98 14149090 Võ Thành Long 6 DH14QM

99 14149114 Nguyễn Thuận Phát v DH14QM

100 14149177 Nguyễn Đình Trọng 7 DH14QM

101 14149184 Võ Văn Tuấn 5 DH14QM

102 14163012 Võ Thị Mỹ Tiên 7 DH14ES

103 14163026 Phạm Hoàn Ân 4 DH14ES

104 14163040 Nguyễn Thị Lệ Chung 7 DH14ES

105 14163060 Nguyễn Hoàng Dũng 8 DH14ES

106 14163083 Nguyễn Thị Hằng 9 DH14ES

107 14163118 Bùi Thị Thúy Kiều 9 DH14ES

108 14163205 Lê Thị Tuyết Phụng 5 DH14ES

109 14163244 Nguyễn Lâm Thanh Thảo 9 DH14ES

110 14163292 Ngô Thị Thùy Trang 4 DH14ES

111 14163305 Huỳnh Minh Tuấn 4 DH14ES

112 14163307 Ngô Thị Thanh Tuyền 10 DH14ES

113 14163338 Nguyễn Văn ý 7 DH14ES

114 14163342 Nguyễn Thị Thúy Ngân 7 DH14ES


